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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 

 (kèm theo Thông báo số 15/TB-DTNTĐM ngày 04 tháng 7 năm 2024 của trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đắk Mil) 

TT 

Thông tin về thí sinh Thông tin để xét tuyển 
Điểm  

xét 

tuyển 

Điểm lớp 9 

Ghi 

chú Họ và tên Sinh ngày 

Giới 

tính 

 

Dân 

tộc 

Xã 

thƣờng 

trú 

HK6 HL6 HK7 HL7 HK8 HL8 HK9 HL9 
Ƣu 

tiên 

TB 

CN 
To Va 

Tổng 

To & 

Va 

1 TẠ THỊ KIM HUỆ 24/01/2009 Nữ Nùng Đắk Gằn T K T G T G T G 0.5 39.5 8.3 8.3 8.2 16.5 L1 

2 VI THỊ KHÁNH CHI 28/01/2009 Nữ Nùng Đắk Gằn T K T K T K T G 0.5 37.5 8.2 7.7 8.1 15.8 L1 

3 Y CHIÊU NIÊ 26/09/2009 Nam M'Nông Đắk Gằn T K T K T K T K 0.5 36.5 7.9 7.3 7.3 14.6 L1 

4 MÃ THỊ THẢO VY 12/04/2009 Nữ Nùng Đắk Gằn T K T K T K T K 0.5 36.5 7.3 6 7.7 13.7 L1 

5 H - TRINH KNUL 17/07/2009 Nữ M'Nông Đắk Gằn T K T K T K T K 0.5 36.5 7.2 6.7 7.4 14.1 L1 

6 TÔ THỊ NHẬT LỆ 02/01/2009 Nữ Tày Đắk Gằn T K T K T K T K 0.5 36.5 6.9 6.2 7.3 13.5 L1 

7 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HÀ 08/11/2009 Nữ 
Kinh 
(Việt) 

Đắk Gằn 
T K T K T K T K   36.5 8.1 7.5 7.5 15 L1 

8 HOÀNG THỊ XINH 28/02/2009 Nữ Dao 

Đắk 

NDrót T G T G T G T G 0.5 40.5 8.5 8.5 8.4 16.9 L1 

9 
LÂM THỊ HOÀNG 

HIỀN 14/12/2009 Nữ Tày 

Đắk 
NDrót T G T K T K T G 0.5 38.5 8.2 8.2 8.5 16.7 L1 

10 ĐẶNG QUÝ HINH 20/06/2009 Nam Dao 

Đắk 

NDrót T G T G T K T K 0.5 38.5 7 8.2 6.5 14.7 L1 

11 HOÀNG HỮU TÀI 25/02/2009 Nam Dao 

Đắk 

NDrót T G T K T K T K 0.5 37.5 7.3 7.5 7.3 14.8 L1 

12 
ĐẶNG THỊ LAN 

ANH 15/06/2009 Nữ Dao 

Đắk 
NDrót T K T K T K T K 0.5 36.5 7.3 6.7 6.8 13.5 L1 

13 
NGUYỄN THỊ TRÀ 

MY 17/08/2009 Nữ Nùng 
Đắk RLa 

T G T G T K T G 0.5 39.5 8.1 7.7 7.9 15.6 L1 

14 
PHẠM THỊ BĂNG 

BĂNG 29/08/2009 Nữ Thái 
Đắk RLa 

T K T K T K T G 0.5 37.5 8.1 7.8 8.5 16.3 L1 

15 LƢƠNG TÚ UYÊN 07/09/2009 Nữ Tày Đắk RLa T K T K T K T K 0.5 36.5 7.9 6.5 7.9 14.4 L1 

16 
LƢU QUANG 

PHƢỚC 02/02/2009 Nam Nùng 
Đắk RLa 

T K T K T K T K 0.5 36.5 7.8 8 7.6 15.6 L1 

17 ĐẶNG MÙI SAO 15/05/2009 Nữ Dao Đắk RLa T K T K T K T K 0.5 36.5 7.4 7.1 7.3 14.4 L1 

18 H - NGUYỆT. 20/01/2009 Nữ M'Nông Đắk Sắk T TB T TB T TB T K 0.5 30.5 6.8 6.4 6.6 13 L1 

19 H' - HỮU 28/09/2009 Nữ M'Nông Đắk Sắk T TB T TB T TB T K 0.5 30.5 6.5 7.4 5.2 12.6 L1 



3 

 

TT 

Thông tin về thí sinh Thông tin để xét tuyển 
Điểm  

xét 

tuyển 

Điểm lớp 9 

Ghi 

chú Họ và tên Sinh ngày 

Giới 

tính 

 

Dân 

tộc 

Xã 

thƣờng 

trú 

HK6 HL6 HK7 HL7 HK8 HL8 HK9 HL9 
Ƣu 

tiên 

TB 

CN 
To Va 

Tổng 

To & 

Va 

20 H' THẮM 05/01/2009 Nữ M'Nông Đắk Sắk T TB T TB T TB T TB 0.5 28.5 6.2 6.1 6.4 12.5 L1 

21 Y - A SỬ 28/09/2009 Nam M'Nông Đắk Sắk T TB T TB T TB T TB 0.5 28.5 6.1 6.3 5.1 11.4 L1 

22 H' - LAM 03/12/2008 Nữ M'Nông Đắk Sắk T TB T TB T TB T TB 0.5 28.5 5.7 5.9 5 10.9 L1 

23 
MÔNG THỊ NGỌC 

DIỆP 02/01/2009 Nữ Nùng 

Long 

Sơn T G T K T G T G 0.5 39.5 8.2 8.1 7.9 16 L1 

24 HOÀNG THỊ BÍCH 24/05/2009 Nữ Nùng 
Long 
Sơn T K T K T K T G 0.5 37.5 8 8.8 7.2 16 L1 

25 CHU GIA BẢO 18/10/2009 Nam Nùng 

Long 

Sơn T TB T K T K T K 0.5 34.5 7.8 6.6 8.2 14.8 L1 

26 LƢƠNG DIỆU LINH 24/08/2009 Nữ Tày 
Long 
Sơn T K K K K K T K 0.5 34.5 6.7 5.9 7.3 13.2 L1 

27 H - CHUYN 02/03/2009 Nữ M'Nông 

Thuận 

An T K T K T K T K 0.5 36.5 6.9 5.7 7.4 13.1 L1 

28 H - KIM OANH 07/07/2009 Nữ M'Nông 
Thuận 

An T K T TB T K T K 0.5 34.5 6.9 5.5 7.1 12.6 L1 

29 H - AN CHI 30/08/2009 Nữ M'Nông 

Thuận 

An T K T TB T TB T K 0.5 32.5 6.7 6.5 5.7 12.2 L1 

30 H - TRÀ MY 30/03/2009 Nữ M'Nông 

Thuận 

An T K T TB T TB T K 0.5 32.5 6.5 5.4 6.6 12 L1 

31 H - GÊN 01/11/2009 Nữ M'Nông 

Thuận 

An T TB T TB T TB T K 0.5 30.5 6.6 5.9 7.1 13 L1 

32 H - KACH 06/01/2009 Nữ M'Nông 

Thuận 

An T TB T TB T TB T K 0.5 30 6.5 5.7 6.7 12.4 L1 

33 H - HƢƠNG 27/08/2008 Nữ M'Nông 

Thuận 

An T TB T TB T TB T TB 0.5 28.5 6.4 5.6 6.3 11.9 L1 

34 TÔ ĐỨC CƢỜNG 09/06/2009 Nam Nùng Đắk RLa T K T K T K T K 0.5 36.5 7.4 7.2 6.8 14 L2 

35 
HOÀNG THỊ KIM 

OANH 22/10/2009 Nữ Nùng 
Đắk RLa 

T K T K T TB T K 0.5 34.5 7.8 6.3 8.7 15 L2 

Danh sách này có 35 thí sinh./. 

Lưu ý: Các cụm từ viết tắt: 

1) HK=hạnh kiểm; 

2) HL =học lực; 

3) To = Toán; Va=Văn; 

4) TBCN= Trung bình cả năm.  


